
Top 5 mã tăng giá
1 phiên

Mã % 1 phiên
 

PLX 3,31%
SSI 2,52%
VCB 1,91%
ACB 1,45%
VNM 1,21%

Top 5 mã tăng giá
7 phiên

Mã % 7 phiên
 

VMD 22,71%
KHA 15,92%
ADG 15,17%
PDN 13,22%
SGR 10,25%

Top 5 mã tăng
giá 1 phiên

Mã % 1 phiên
 

VCI 6,62%
KDC 5,75%
CTS 4,90%
FTS 4,76%
CTD 3,63%

Top 5 mã tăng giá
30 phiên

Mã % 30 phiên
 

TMT 57,50%
ST8 52,26%
MCP 37,54%
VMD 30,26%
TNC 30,00%

Top 5 mã giảm
giá 1 phiên

Mã % 1 phiên
 

MSN -1,86%
VRE -1,35%
FPT -0,64%
BID -0,43%
MWG -0,40%

Top 5 mã giảm
giá 1 phiên

Mã % 1 phiên
 

HVG -12,10%
VHG -7,37%
FTM -6,97%
SC5 -6,90%
ST8 -6,90%

Top 5 mã tăng giá
7 phiên

Mã % 7 phiên
 

VPB 6,31%
VHM 4,35%
VRE 2,81%
VJC 0,76%

Top 5 mã giảm
giá 7 phiên

Mã % 7 phiên
 

VHG -87,78%
FTM -22,61%
SC5 -19,31%
QBS -12,92%
DAH -12,30%

.
 

CHIẾN LƯỢC HÀNH ĐỘNG

Thị trường tiếp tục trong nhịp hồi kỹ thuật với mức kháng cự tiếp theo ở vùng 1.050 – 1.060. Dòng tiền hiện tại vẫn
đang thể hiện ở mức yếu. Vì vậy NĐT cần hạn chế mua mới và canh thoát hàng nếu còn giữ tỷ trọng cổ phiếu cao. NĐT
nên quan sát thị trường phản ứng ở các vùng hỗ trợ quan trọng là 1.020/980/930, nếu có phản ứng tốt tại đây có thể
tìm cơ hội để giải ngân cho một nhịp tăng mới. Nhóm cổ phiếu đáng quan tâm khi thị trường điều chỉnh là nhóm Dầu
khí, Thép, Đầu tư công và Thực phẩm. ABS sẽ đưa ra khuyến nghị trong kênh tư vấn trực tiếp.

Top 5 mã tăng giá
7 phiên

Mã % 7 phiên
 

CTS 11,11%
VCI 7,53%
CTD 6,38%
DIG 6,38%
FTS 5,77%

Top 5 mã giảm
giá 30 phiên

Mã % 30 phiên
 

FTM -55,50%
TTB -42,25%
ABR -36,79%
RIC -32,20%
PTL -27,74%

TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG - BẢN TIN NGÀY 24/03/2023

Top 5 mã tăng giá
30 phiên

Mã % 30 phiên
 

VPB 20,29%
POW 10,00%
SSI 7,11%
BID 6,87%
VHM 5,73%

Top 5 mã tăng giá
30 phiên

Mã % 30 phiên
 

HQC 26,55%
LCG 23,15%
FTS 19,57%
VCI 18,05%
NKG 17,78%

Top 5 mã giảm
giá 7 phiên

Mã % 7 phiên
 

MSN -6,73%
MWG -5,50%
PLX -4,78%
GVR -4,61%
HDB -4,59%

VNINDEX

1,045.10 +0.44%

Top 5 mã giảm
giá 1 phiên

Mã % 1 phiên
 

VCF -3,38%
VSC -2,68%
FRT -2,14%
VPG -2,08%
HPX -1,72%

HNX

203.32 -0.31%

UPCOM

76.17 +0.36%

DOW JONES

32,105.25 +0.23%

Top 5 mã giảm
giá 30 phiên

Mã % 30 phiên
 

NVL -18,91%
MSN -13,38%
MWG -10,21%
PLX -6,40%
MBB -4,92%

Nhận định thị trường và chiến lược

"DẬP DÌNH"

Kết thúc phiên giao dịch ngày 22/03/2023, VNIndex đóng cửa tăng 4,56 điểm (+0,44%) và đóng cửa tại mức 1.045,10
điểm. Thị trường tiếp tục có phiên hồi phục nhẹ với sự dẫn đầu của nhóm Chứng khoán. Phiên giao dịch sáng mở cửa
lập tức giảm 7 điểm do tâm lý tiêu cực từ thị trường Mỹ. Tâm lý thị trường đã cải thiện hơn vào phiên chiều cùng hoạt
động tích cực từ khối ngoại đã đẩy thị trường tăng trở lại. Thanh khoản VNIndex ghi nhận đạt hơn 6.500 tỷ, giảm 7% so
với phiên trước đó. 

Xét theo nhóm ngành, các nhóm ngành ghi nhận tăng nhẹ. Điểm sáng của phiên giao dịch đang là nhóm Chứng khoán
với nhiều mã tăng mạnh như VCI (+6,6%), FTS (+4,7%), HCM (+2,7%), SSI (+2,5%). Tiếp đó nhiều nhóm lớn cũng ghi
nhận tăng nhẹ như Thép, Ngân hàng, Bất động sản, Dầu khí. 

Khối ngoại tiếp tục mua ròng với giá trị đạt 336 tỷ đồng, dẫn đầu bởi các mã như VHM (+89 tỷ), HPG (+79 tỷ), VNM
(+67 tỷ), SSI (+31 tỷ). Ở chiều ngược lại, khối ngoại bán ròng VCB (-46 tỷ), MSN (-42 tỷ), PLX (-35 tỷ), CTG (-33 tỷ).

Top 5 mã giảm
giá 7 phiên

Mã % 7 phiên
 

FRT -10,63%
VPG -8,91%
TMP -8,66%
VGC -7,21%
PVD -6,76%

Tin tức thị trường thế giới
Tin thị trường thế giới
 

Ngân hàng PacWest Bancorp đang ra sức củng cố thanh khoản để bảo vệ mình sau khi khách hàng rút 20% tiền gửi kể từ
đầu năm 2023. Ngân hàng địa phương này đã nhận được 1.4 tỷ USD hỗ trợ tài chính từ Atlas SP Partners – công ty đầu tư
thuộc sở hữu của Apollo Global Management – và từ bỏ nỗ lực huy động vốn gấp rút vì thị trường biến động mạnh, theo
tuyên bố đưa ra trong ngày 22/03 của PacWest. Lãi suất ngày càng tăng kéo giảm giá trị của các khoản đầu tư có thu
nhập cố định của các ngân hàng này, trong khi việc khách hàng rút tiền đột ngột buộc họ phải bán lỗ tài sản. 

NHTW Thụy Sỹ nâng lãi suất 50 điểm cơ bản bất chấp rắc rối ở Credit Suisse. Trong thông báo, NHTW Thụy Sỹ cho biết
họ thắt chặt chính sách để chống lại áp lực lạm phát. Cơ quan này nói thêm chưa thể loại bỏ khả năng nâng lãi suất thêm
để đảm bảo ổn định giá cả trong trung hạn. Theo dự báo mới của NHTW, lạm phát trung bình sẽ ở mức 2.6% trong năm
2023 và 2% trong năm 2024. Dự kiến lạm phát sẽ giảm về 2.1% vào cuối năm 2025. Đợt nâng lãi suất trên diễn ra trong
bối cảnh lạm phát vẫn cao hơn phạm vi mục tiêu 0%-2% của NHTW.

Tin tức nổi bật trong ngày
Link ti… Tin tức nổi bật trong ngày  S



 Bộ Công Thương yêu cầu đàm phán xong giá điện trước 31/3 1
 PPC vào diện cảnh báo vì ý kiến ngoại trừ của kiểm toán 2
 Bamboo Airways muốn chào bán cổ phiếu riêng lẻ để huy động gần 10,000 tỷ đồng 3
 Lãi suất liên ngân hàng giảm về mức tương đương giai đoạn tiền rẻ 4
 Hơn 1 tỷ cổ phiếu PV OIL trên sàn UPCoM vào diện cảnh báo 5

Top cổ phiếu
Small cap

STT
 

1
2
3
4
5

Top 5 mã giảm
giá 30 phiên

Mã % 30 phiên
 

HTN -19,69%
ROS -17,43%
KHG -16,85%
SVC -16,63%
VHC -16,37%

Lịch sự kiện đáng chú ý
Lịch sự kiện đáng chú ý
 

24/03/2023: Công bố PMI tháng 3 của Mỹ 
24/03/2023: Hội nghị Thượng đỉnh các nhà lãnh đạo EU

Tỷ giá
Name Last_date_close

 

%T-1 %T-7 %T-30

USD/VND 23.490,00 -0,09% -0,32% -0,32%
USD/JPY 130,75 -0,52% -1,99% -0,50%
GBP/USD 1,23 0,00% 1,65% 1,65%
EUR/USD 1,08 -0,92% 1,89% 0,93%

Kim loại và vật liệu xây dựng
VI_Name Last_date_close %T-1

 

%T-7 %T-30

Đồng 4,13 1,47% 5,90% 2,48%
Vàng 1.993,50 1,21% 3,93% 6,91%
Bạc 23,12 0,39% 6,10% 5,14%
Thép 4.125,00 -0,70% -5,02% 2,59%
Thép cuộn cán nóng 1.194,00 -0,75% -4,86% 39,16%
Quặng sắt 122,00 -1,21% -9,29% -3,17%
Gỗ 411,20 -4,70% 18,33% -5,17%

Nông nghiệp
VI_Name Last_date_close %T-1 %T-7

 

%T-30

Đường 20,89 -1,18% 1,90% -2,61%
Cao su 130,70 0,31% 1,08% -5,01%
Cà phê 174,30 -2,08% -1,66% 0,37%
Lúa mì 662,00 -0,23% -5,80% -13,80%
Lợn hơi 75,75 -0,43% -9,55% -9,10%

Năng lượng
VI_Name Last_date_close %T-1 %T-7 %T-30

Dầu thô Brent 75,91 -1,02% 3,01% -11,72%
Khí tự nhiên 2,15 -0,92% -11,89% -17,62%
Than 176,65 0,06% 0,94% -18,97%

TỔNG HỢP CHỈ SỐ THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI, TỶ GIÁ VÀ HÀNG HÓA

                                          (+/-%) 1 phiên           (+/-%) 7 phiên       (+/-%) 30 phiên

TTCK Toàn cầu
VI_Index
 

Last_date_close %T-1 %T-7 %T-30

DAX 15.210,39 -0,04% 3,22% -0,64%
Dow Jones 32.105,25 0,23% 0,72% -4,73%
FTSE 100 7.499,60 -0,89% 2,11% -4,86%
Nikkei 225 27.419,61 -0,17% 0,73% -0,68%
S&P 500 3.948,72 0,30% 1,46% -3,25%

23/03/2023
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1. Độ rộng thị trường

-0,5% 0,0% 0,5% 1,0%

Dầu khí

Ngân hàng

Nguyên vật liệu

Tài chính

Hàng Tiêu dùng

Dịch vụ Tiêu dùng

Dược phẩm và Y tế

Tiện ích Cộng đồng

Viễn thông

Công nghệ Thông tin

1,24%
0,74%

0,36%
0,33%

0,27%
0,01%

-0,16%
-0,28%

-0,39%
-0,57%

BIỂU ĐỒ TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG NGÀY 23/03/2023

2. Top cổ phiếu ảnh hưởng chỉ số

VCB VNM VHM PLX ACB CTG SHB VCI KDC SSI VIB FRT VCF MWG HVN FPT GAS VRE BID MSN

2,00

0,47 0,37 0,36 0,29 0,24 0,23 0,22 0,21 0,19

-0,03 -0,04 -0,05 -0,05 -0,06 -0,14 -0,19 -0,23 -0,25
-0,53

4. GTGD ròng tự doanh 10 phiên (tỷ VND)

10/03 13/03 14/03 15/03 16/03 17/03 20/03 21/03 22/03 23/03
-311

125

238

390

58 57

-299
-212

-285

-147

3. GTGD ròng nước ngoài 10 phiên (tỷ VND)

10/03 13/03 14/03 15/03 16/03 17/03 20/03 21/03 22/03 23/03

418

859

411

249

68

730

-338

113
188

331

5. Top GTGD NĐT nước ngoài trong phiên
Top 5 mua GTGD ròng (triệu đồng)

 

KLGD (CP)

VHM 89.609 1.879.200
HPG 80.149 3.942.600
VNM 68.064 908.900
SSI 31.635 1.580.500
POW 30.686 2.327.000

Top 5 bán GTGD ròng (triệu đồng)
 

KLGD (CP)

VCB -46.128 -522.100
MSN -42.427 -538.600
PLX -35.104 -999.800
CTG -33.904 -1.190.100
PVD -15.462 -776.600

6. Top GTGD NĐT tự doanh trong phiên
Top 5 mua GTGD ròng (triệu đồng)

 

KLGD (CP)

FUEVFVND 38.122 1.745.300
ACB 7.873 311.300
FUESSVFL 5.107 330.300
DGC 3.073 60.300
EIB 1.012 53.900

Top 5 bán GTGD ròng (triệu đồng)
 

KLGD (CP)

VPB -57.242 -2.728.100
TCB -18.379 -706.000
FPT -16.606 -213.600
MWG -10.343 -274.200
MBB -9.271 -534.000

Chỉ số thị trường Việt Nam
 

value (+/-%) 1 phiên (+/-%) 7 phiên (+/-%) 30 phiên

VNINDEX 1.045,10 0,44% -1,61% -0,97%
VNINDEX GTGD (Tỷ VND) 7.784,06 -9,93% -27,06% -4,56%
HNX 203,32 -0,31% -1,78% -2,48%
HNX GTGD (Tỷ VND) 674,50 -27,44% -41,66% -11,44%
Upcom 76,17 0,36% -0,55% -1,51%
Upcom GTGD (Tỷ VND) 186,85 -15,91% -56,47% -41,26%
P/E VNindex (x) 11,68 0,34% 0,34% -2,10%
P/B VNindex (x) 1,65 0,00% 0,00% -1,79%

23/03/2023

NIKKEI 225

27,419.61 -0.17%

TOP TĂNG/GIẢM THEO VỐN HÓA TRÊN SÀN HOSE

DAX

15,210.39 -0.04%

Top cổ phiếu
Bluechip
STT

 

1
2
3
4
5

Top 5 mã tăng
giá 1 phiên

Mã % 1 phiên
 

PDN 6,98%
RIC 6,92%
BTT 6,85%
HVH 6,85%
IBC 6,82%

Top cổ phiếu
Mid cap
STT

1
2
3
4
5

Biểu đồ VNINDEX

Tiêu đề PTKT
 

PHÂN TÍCH KĨ THUẬT

VNIndex hình thành một cây nến xanh lấp gap giảm trong phiên và tăng chạm vùng MA10 ngày (ở 1.045). Khối lượng
giao dịch tiếp tục chỉ ở mức thấp. Kháng cự tiếp theo của thị trường nằm ở vùng 1.050 – 1.060. Nếu tiếp tục không có
dòng tiền hỗ trợ, thị trường sẽ quay trở lại xu hướng giảm. Vùng hỗ trợ hiện tại của thị trường ở vùng 1.020, nếu thị
trường không giữ được vùng này thì thị trường sẽ tiếp tục điều chỉnh giảm. Ngưỡng hỗ trợ quan trọng của thị trường ở
vùng 980 và vùng 930 điểm.

BÁO CÁO CẬP NHẬT DOANH NGHIỆP

• Link: Báo cáo phân tích cổ phiếu – VCB
• Link: Báo cáo phân tích cổ phiếu – PNJ

https://vietnamfinance.vn/bo-cong-thuong-yeu-cau-dam-phan-xong-gia-dien-truoc-313-20180504224282183.htm
https://vietstock.vn/2023/03/ppc-vao-dien-canh-bao-vi-y-kien-ngoai-tru-cua-kiem-toan-830-1050789.htm
https://vietstock.vn/2023/03/bamboo-airways-muon-chao-ban-co-phieu-rieng-le-de-huy-dong-gan-10000-ty-dong-764-1050933.htm
https://vn.investing.com/news/economy/lai-suat-lien-ngan-hang-giam-ve-muc-tuong-duong-giai-doan-tien-re-2021285
https://cafef.vn/hon-1-ty-co-phieu-pv-oil-tren-san-upcom-vao-dien-canh-bao-2023032221373394.chn
https://www.abs.vn/vcb-mua-gia-muc-tieu-99-100-vnd-khang-dinh-vi-the-dan-dau/
https://www.abs.vn/pnj-trung-lap-gia-muc-tieu-89-000-vnd-lua-thu-vang-gian-nan-thu-suc/

